PHỤ LỤC 1
PHIẾU KIỂM SOÁT VÀ XÁC NHẬN DỮ LIỆU SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH CTĐT
(Kèm theo Hướng dẫn số .../HD-ĐHTN ngày ..... tháng 8 năm 2026 của Trường Đại học Tây Nguyên)
	Thông tin
	Nội dung ghi nhận

	Tên đơn vị
	............................................................................................................................

	Tên CTĐT - trình độ
	............................................................................................................................

	Giai đoạn dữ liệu
	Từ ............. đến .............; cách ghi thời gian: □ Năm  □ Năm học

	Phiên bản CTĐT/khóa áp dụng
	............................................................................................................................

	Mã hồ sơ/phiên bản
	DS-CTĐT/...................; phiên bản ...............

	Đường dẫn thư mục dữ liệu/minh chứng
	............................................................................................................................



	Vai trò
	Họ và tên
	Ngày xác nhận
	Ký/xác nhận số

	Người tổng hợp dữ liệu
	
	
	

	Người kiểm tra dữ liệu
	
	
	

	Đại diện đơn vị sở hữu dữ liệu
	
	
	

	Trưởng đơn vị phê duyệt
	
	
	



	TT
	Nội dung kiểm tra
	Đạt

	1
	Đã ghi rõ năm/năm học và thời điểm chốt
	□

	2
	Đã lưu tử số, mẫu số và công thức
	□

	3
	Đã đối soát với nguồn chính thức
	□

	4
	Không có ô trống/giá trị khác biệt không giải thích
	□

	5
	Tổng trên 100% hoặc tổng không cân bằng chưa giải trình
	□

	6
	Không trùng người học/giảng viên; trạng thái loại trừ lẫn nhau
	□

	7
	Có đường dẫn dữ liệu gốc và minh chứng
	□

	8
	Đã họp chuyên môn và có biên bản xác nhận
	□

	9
	Đã xây dựng kế hoạch cải tiến và mốc đo lại
	□





PHỤ LỤC 2
CHỈ SỐ VÀ CÔNG THỨC TÍNH THỐNG NHẤT
(Kèm theo Hướng dẫn số .../HD-ĐHTN ngày ..... tháng 8 năm 2026 của Trường Đại học Tây Nguyên)
	Mã
	Chỉ số
	Công thức/định nghĩa
	Nguồn dữ liệu ưu tiên
	Ghi chú

	1
	Tỷ trọng tín chỉ của khối kiến thức
	Số TC của khối / Tổng số TC CTĐT × 100%
	Quyết định ban hành CTĐT
	Tách theo phiên bản/khóa; tổng tỷ lệ = 100%.

	2
	Tỷ lệ GV toàn thời gian có trình độ tiến sĩ
	Số GVTTG có trình độ TS / Tổng GVTTG tham gia CTĐT × 100%
	Nhân sự + phân công giảng dạy
	Đếm người duy nhất; chức danh và học vị tách riêng.

	3
	Tỷ lệ nhập học trung bình 3 năm
	T = [A(n)/B(n) + A(n-1)/B(n-1) + A(n-2)/B(n-2)] / 3 × 100%
	Chỉ tiêu tuyển sinh và nhập học thực tế 
	- A(n), A(n-1), A(n-2) là số lượng nhập học mới của CTĐT năm báo cáo (n) và hai năm trước liền kề;
- B(n), B(n-1), B(n-2) là chỉ tiêu theo kế hoạch của CTĐT năm báo cáo (n) và hai năm trước liền kề.

	4
	Tỷ số tăng/giảm quy mô 3 năm
	T = [A(n)/A(n-3) - 1] × 100%
	Quy mô người học tại thời điểm cuối năm 
	Cùng trình độ, hình thức và phạm vi.
Quy mô người học của CTĐT tính đến thời điểm cuối năm báo cáo.
- A(n) là quy mô đào tạo của năm báo cáo (n)
- A(n-3) là quy mô đào tạo của 3 năm trước (n-3).

	5
	Tỷ lệ thôi học
	T = B/A × 100%; B = A - C – D
(Tỷ lệ thôi học trong năm là số người học của CTĐT bị buộc thôi học/tự ý thôi học trong năm chia cho tổng số người học của CTĐT đang tiếp tục theo học và có mặt tại thời điểm cuối năm trước *100%)
	Dữ liệu thôi học, quy mô người học 
	A: Tổng số người học của CTĐT có mặt cuối năm trước và còn trong thời gian học tập cho phép; 
C: số người học (nằm trong A) của CTĐT đã tốt nghiệp trong năm báo cáo; 
D: số người học (nằm trong A) của CTĐT tiếp tục theo học và có mặt tại thời điểm cuối năm báo cáo.

	6
	Tỷ lệ thôi học năm đầu
	T1 = B1/A1 × 100%
(Tỷ lệ thôi học năm đầu là số người thôi học sau năm đầu tiên nhập học chia cho số người học thực tuyển được thống kê cho khóa tuyển sinh đã hoàn thành năm học đầu tiên tính đến thời điểm báo cáo). Theo TT 34/2026
	Dữ liệu thôi học năm đầu, quy mô tuyển sinh tính theo khóa
	Không để âm; đối soát chuyển đến/đi, bảo lưu, chuyển ngành.
A1: tổng số người nhập học thực tuyển được thống kê cho khóa tuyển sinh đã hoàn thành năm học đầu tiên tính đến thời điểm báo cáo;
B1 là số người thôi học/bị buộc thôi học sau năm đầu tiên;


	7
	Tỷ lệ tốt nghiệp
	Số người học của các khóa tốt nghiệp không vượt quá 1,5 lần thời gian chuẩn chia cho số nhập học của các khóa tương ứng × 100%
Theo TT01: T = Σ M(i)/N(i)
	Dữ liệu theo khóa
	[bookmark: _GoBack]N(i): số nhập học mới năm i có người tốt nghiệp trong năm; M(i): số người nhập học mới năm i tốt nghiệp trong năm, không vượt quá 1,5 lần thời gian kế hoạch chuẩn.
Ví dụ: CTĐT có thời gian chuẩn 4 năm, số liệu cần tính năm 2021 thì sẽ thống kê số người học tốt nghiệp của các khóa 2015 trở về sau chia cho số nhập học tương ứng của các khóa 2015 trở về có người học tốt nghiệp

	8
	Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn
	Số người tốt nghiệp sớm hoặc đúng kế hoạch / Số nhập học của các khóa tương ứng × 100%
Theo TT01: T1 = Σ M1(i)/N1(i)
	Dữ liệu theo khóa
	Ghi rõ thời gian chuẩn và khóa đến hạn.
N1(i): số nhập học mới năm i có người tốt nghiệp trong năm; M1(i): số thuộc nhập học mới năm i tốt nghiệp sớm hoặc đúng kế hoạch chuẩn.

	9
	Tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên
	T = M/N × 100%
	Hệ thống khảo sát
	M: phản hồi Hài lòng/Rất hài lòng; N: phản hồi hợp lệ; báo cáo tỷ lệ phản hồi.

	10
	Tỷ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể
	T = M/N × 100%
	Khảo sát người tốt nghiệp
	Khảo sát toàn bộ người tốt nghiệp; phản hồi hợp lệ tối thiểu theo quy định.

	11
	Tỷ lệ việc làm/học tiếp chuẩn hóa
	T = N1/N × 100%; N1 xác định theo phương pháp tại TT01/2024
	Khảo sát sau 12 tháng
	Báo cáo thêm tỷ lệ quan sát M1/M và tỷ lệ phản hồi.

	12
	Tỷ lệ tiếp tục học bậc cao hơn
	Số người tốt nghiệp đang học tiếp / Tổng số người tốt nghiệp có thông tin hợp lệ × 100%
	Khảo sát việc làm
	Là thành phần của chỉ số việc làm/học tiếp; không cộng trùng.

	13
	Số người học tham gia NCKH
	Đếm số người học duy nhất tham gia ít nhất 01 đề tài/dự án/sản phẩm trong năm
	Hồ sơ KHCN
	Sản phẩm NCKH thống kê riêng; một người chỉ tính một lần.

	14
	Tỷ lệ người học tham gia NCKH (khuyến nghị)
	Số người học tham gia NCKH / Quy mô người học CTĐT × 100%
	KHCN + đào tạo
	Dùng khi mẫu số được xác định thống nhất (quy mô người học được tính vào thời điểm cuối năm/năm học theo thống kê NCKH theo năm/năm học, cần ghi rõ cách thống kê).

	15
	Tỷ lệ theo mức kết quả học tập
	Số người ở từng mức / Tổng số người được xếp loại × 100%
	Kết quả học tập theo năm học
	Các mức loại trừ nhau; tổng số lượng phải cân bằng.

	16
	Số công bố khoa học của GVTTG tham gia CTĐT
	Đếm số công bố hợp lệ của danh sách GVTTG tham gia CTĐT trong năm
	KHCN + danh sách GVTTG
	Một công bố chỉ tính một lần trong cùng CTĐT; không cộng cơ học số liệu các CTĐT để suy ra tổng Trường.

	17
	Số công bố WoS/Scopus của GVTTG tham gia CTĐT
	Đếm công bố hợp lệ được lập chỉ mục WoS/Scopus trong năm
	KHCN/CSDL chỉ mục
	Có DOI/ISSN hoặc định danh và minh chứng chỉ mục; không tính trùng.

	18
	Năng suất công bố/GVTTG (bổ sung)
	Số công bố hợp lệ của CTĐT / Số GVTTG tham gia CTĐT
	KHCN + nhân sự
	Dùng cho phân tích xu hướng/đối sánh; cùng kỳ và cùng quy tắc đếm. Số công bố quy đổi theo mục 6.2.1 của TT01/2024. 


Ghi chú: Công thức pháp lý được áp dụng theo văn bản hiện hành tại thời điểm báo cáo. Khi văn bản thay đổi, Phòng Quản lý chất lượng cập nhật phiên bản từ điển chỉ số và thông báo áp dụng; đơn vị không tự sửa công thức.


PHỤ LỤC 3
MẪU BÁO CÁO SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH CHẤT LƯỢNG CTĐT
(Kèm theo Hướng dẫn số .../HD-ĐHTN ngày ..... tháng 8 năm 2026 của Trường Đại học Tây Nguyên)
Tên CTĐT: ...............................................................................  Trình độ: ............................  Đơn vị quản lý: ............................................................
1. Tóm tắt điều hành
Nêu trong khoảng 01 trang: mức độ hoàn thành dữ liệu; kết quả nổi bật; khoảng cách/rủi ro trọng yếu; 03-05 ưu tiên cải tiến.
2. Phạm vi và phương pháp
	Nội dung
	Thông tin cần ghi

	Giai đoạn và thời điểm chốt
	........................................................................................................................

	Phiên bản CTĐT/khóa
	........................................................................................................................

	Chuẩn và ngưỡng tham chiếu
	........................................................................................................................

	Đối tượng đối sánh nội bộ/bên ngoài
	........................................................................................................................

	Nguồn dữ liệu và giới hạn
	........................................................................................................................



3. Bảng kết quả tổng hợp
	Mã chỉ số
	Đơn vị
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Chuẩn/đối tác
	Nhận định khoảng cách

	Tỷ lệ GV có trình độ TS
	%
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ nhập học trung bình 3 năm
	%
	
	
	
	
	
	≥ 50% (TT 01/2024)
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



4. Phân tích khoảng cách, nguyên nhân và rủi ro
	Vấn đề/khoảng cách
	Minh chứng
	Nguyên nhân gốc
	Ảnh hưởng/rủi ro
	Mức ưu tiên
	Kết luận

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



5. Kết luận và kiến nghị
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 4
MẪU KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG SAU SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
(Kèm theo Hướng dẫn số .../HD-ĐHTN ngày ..... tháng 8 năm 2026 của Trường Đại học Tây Nguyên)
	TT
	Khoảng cách/vấn đề
	Mục tiêu/KPI
	Hành động/giải pháp
	Đầu mối
	Phối hợp
	Nguồn lực
	Thời hạn/mốc kiểm tra
	Minh chứng hoàn thành
	Trạng thái

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Quy ước trạng thái: Chưa thực hiện - Đang thực hiện - Hoàn thành - Quá hạn - Cần điều chỉnh. Kết quả “Hoàn thành” chỉ được xác nhận khi có minh chứng và chỉ số sau cải tiến đạt mục tiêu hoặc có giải trình được phê duyệt.


PHỤ LỤC 5
PHIẾU LỰA CHỌN CHUẨN VÀ ĐỐI TÁC ĐỐI SÁNH
(Kèm theo Hướng dẫn số .../HD-ĐHTN ngày ..... tháng 8 năm 2026 của Trường Đại học Tây Nguyên)
	Thông tin
	Nội dung

	Tên CTĐT/đơn vị
	...................................................................................................................

	Mục tiêu đối sánh
	...................................................................................................................

	Nhóm chỉ số/lĩnh vực
	...................................................................................................................

	Chuẩn pháp lý/nội bộ
	...................................................................................................................

	Đối tác tương đồng (peer)
	...................................................................................................................

	Đối tác định hướng cao hơn (aspirational)
	...................................................................................................................



	TT
	Tiêu chí
	Đáp ứng/không đáp ứng
	Minh chứng/nhận xét

	1
	Tư cách pháp lý, uy tín học thuật và dữ liệu xác thực
	
	

	2
	Cùng trình độ, ngành/nhóm ngành hoặc định hướng gần nhau
	
	

	3
	Quy mô người học/đội ngũ có thể so sánh
	
	

	4
	Bối cảnh vùng, sứ mạng phục vụ cộng đồng tương đồng
	
	

	5
	Có kết quả nổi trội ở lĩnh vực cần cải tiến
	
	

	6
	Có khả năng chia sẻ dữ liệu, công thức và minh chứng
	
	

	7
	Có thỏa thuận về bảo mật và phạm vi sử dụng dữ liệu (nếu cần)
	
	



Đề xuất lựa chọn: ....................................................................................................................................................................................
Người lập: ..........................................................  Trưởng đơn vị phê duyệt: ............................


PHỤ LỤC 6
DANH MỤC HỒ SƠ VÀ CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP
(Kèm theo Hướng dẫn số .../HD-ĐHTN ngày ..... tháng 8 năm 2026 của Trường Đại học Tây Nguyên)
	TT
	Nội dung
	Xác nhận

	1
	Tệp dữ liệu Excel đúng biểu mẫu, không đổi tên cột, không gộp ô trong vùng dữ liệu
	□

	2
	Báo cáo Word và PDF cùng nội dung, có xác nhận của Trưởng đơn vị
	□

	3
	Kế hoạch cải tiến có KPI, đầu mối, nguồn lực, thời hạn, minh chứng
	□

	4
	Phiếu kiểm soát dữ liệu đã ký/xác nhận số
	□

	5
	Biên bản họp chuyên môn xác nhận kết quả
	□

	6
	Danh mục và đường dẫn minh chứng gốc hoạt động
	□

	7
	Đã kiểm tra tổng, tỷ lệ, công thức, trùng lặp và giá trị bất thường
	□

	8
	Đã ghi rõ dữ liệu thiếu/không áp dụng và nguyên nhân
	□

	9
	Đã bảo vệ dữ liệu cá nhân và phân quyền thư mục
	□

	10
	Tên tệp đúng quy tắc; phiên bản cuối cùng đã khóa
	□



Ý kiến của Phòng Quản lý chất lượng (nếu có):
	
	
	
	
	
		
	



